
TT

Số QĐ công 

nhận tên ĐT và 

CBHD

TT 

Khoa

Mã 

khoa
Khoa Họ và tên

Giới 

tính
Ngành TNĐH

Chuyên 

ngành 

Thạc sỹ

Chuyên ngành 

đào tạo
Học bổ sung cùng cao học K32 Tên đề tài nghiên cứu CBHD 1 Cơ quan CBHD 1 CBHD 2 Cơ quan CBHD 2

Hình thức 

hướng dẫn

1 03 03 Hóa học Nguyễn Minh Châu Nữ

Sư phạm Hóa 

học (dạy Hóa 

bằng tiếng Anh)

Hoá lý thuyết và 

hoá lý

Học toàn bộ chương trình thạc CN 

Hóa lí thuyết

Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác quang dị hợp Z-

scheme g-C3N4/BiVO4 và Cu2O/BiVO4 ứng dụng làm 

photoanode cho phản ứng phân tách nước 

TS Nguyễn Thị 

Mơ

Trường ĐHSP 

Hà Nội

PGS.TS Nguyễn 

Thị Minh Huệ

Trường ĐHSP 

Hà Nội
Chính-phụ

2 13 13
LLCT-

GDCD
Bùi Xuân Anh Nữ

Giáo dục chính 

trị

Kinh tế 

chính trị

Lý luận và PPDH 

bộ môn Giáo dục 

Chính trị

Học các môn thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành LL&PPDH bộ môn 

Giáo dục chính trị

Phát triển năng lực kiểm tra đánh giá cho giáo viên 

GDCD cấp THCS ở Hà Nội

PGS.TS Phạm 

Việt Thắng 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 

TS Tiêu Thị Mỹ 

Hồng 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
Chính-phụ

3 10 10
Quản lí 

Giáo dục
Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Quản lý kinh tế

Quản lý 

kinh tế
Quản lý giáo dục

Học toàn bộ chương trình thạc CN 

Quản lí giáo dục (Không phải học 

các môn chung)

Quản lý xây dựng thương hiệu các trường tiểu học tư 

thục khu vực đồng bằng sông Hồng theo nhu cầu xã hội 

TS Vũ Thị Mai 

Hường

Trường ĐHSP 

Hà Nội

TS Hà Thanh 

Hương 
Học viện QLGD Đồng HD

4 10 10
Quản lí 

Giáo dục
Nghiêm Thị Hoa Nữ Sư phạm Hóa Hóa học Quản lý giáo dục

Học toàn bộ chương trình thạc CN 

Quản lí giáo dục (Không phải học 

các môn chung)

Quản lý đào tạo theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở các 

học viện trường đại học CAND

PGS.TS Nguyễn 

Thị Tình 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
HD độc lập 

5 10 10
Quản lí 

Giáo dục
Phạm Thị Ánh Ngọc Nữ Sư phạm Toán

Toán 

Giải tích
Quản lý giáo dục

Học toàn bộ chương trình thạc CN 

Quản lí giáo dục (Không phải học 

các môn chung)

Phát triển đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp ở 

các trường cao đẳng vùng Đồng bằng Bắc Bộ trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế 

PGS.TS Phan 

Thanh Long 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 

PGS.TS. 

Nguyễn Vũ Bích 

Hiền

Trường ĐH Thủ 

đô Hà Nội 
Đồng HD

6 10 10
Quản lí 

Giáo dục
Nguyễn Thị Tuyến Nữ Sư phạm Địa lý

Sư phạm 

Địa lý 
Quản lý giáo dục

Học toàn bộ chương trình thạc CN 

Quản lí giáo dục (Không phải học 

các môn chung)

Quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận đảm bảo chất 

lượng tại các trường cao đẳng cộng đồng khu vực phía 

bắc Việt Nam 

PGS.TS Dương 

Giáng Thiên 

Hương

Trường ĐHSP 

Hà Nội

PGS.TS Phạm 

Văn Thuần

Trường Đại học 

Giáo dục - 

ĐHQG HN

Đồng HD

7 10 10
Quản lí 

Giáo dục
Nguyễn Xuân Thanh Nữ Giáo dục tiểu học

Giáo dục 

tiểu học
Quản lý giáo dục

Học toàn bộ chương trình thạc CN 

Quản lí giáo dục (Không phải học 

các môn chung)

Quản lý hoạt động dạy học trong các trường tiểu học 

thành phố Hà Nội theo tiếp cận quản lý sự thay đổi 

PGS.TS Đỗ Văn 

Đoạt

Trường ĐHSP 

Hà Nội

TS Hà Thị Kim 

Linh 

Trường ĐHSP-

ĐH Thái Nguyên 
Đồng HD

8 10 10
Quản lí 

Giáo dục
Trương Thị Thảo Nữ

Sư phạm Tâm lý 

giáo dục

Tâm lý 

học
Quản lý giáo dục

Học toàn bộ chương trình thạc CN 

Quản lí giáo dục (Không phải học 

các môn chung)

Quản lý hoạt động giáo dục năng lực nghề nghiệp cho 

sinh viên đại học sư phạm theo chuẩn đầu ra 

TS Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 

PGS.TS Phan 

Thị Hồng Vinh 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
Chính-phụ

9 09 09
Tâm lí - 

Giáo dục
Nguyễn Hải Biên Nam

Xây dựng 

Đường bộ

Giáo dục 

và phát 

triển 

cộng 

Lý luận và lịch sử 

giáo dục

Học các môn thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành LL&LS giáo dục

Giáo dục phẩm chất nhân ái cho học sinh các trường 

tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội đáp ứng chương 

trình GDPT 2018

PGS.TS Nguyễn 

Thị Tình

Trường ĐHSP 

Hà Nội

TS Mai Quốc 

Khánh

Trường ĐHSP 

Hà Nội
Đồng HD

10 09 09
Tâm lí - 

Giáo dục
Nguyễn Thanh Huyền Nữ Văn học

Giáo dục 

và phát 

triển 

cộng 

Lý luận và lịch sử 

giáo dục

Học các môn thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành LL&LS giáo dục

Giáo dục phẩm chất trách nhiệm cho học sinh các 

trường THCS

PGS.TS Nguyễn 

Thị Thanh Hồng 

Trường ĐHSP 

Hà Nội 

TS Mai Quốc 

Khánh

Trường ĐHSP 

Hà Nội 
Đồng HD

11 01 01 Toán - Tin Nguyễn Ngọc Viên Nam Toán học

Đại số 

và Lý 

thuyết số

Phương trình vi 

phân và tích phân

Học các môn thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành: PPVP-TP

Nghiệm giới nội của một số lớp phương trình vi tích 

phân tiến hóa 

PGS.TS Lê Văn 

Hiện

Trường ĐHSP 

Hà Nội

PGS.TS Vũ 

Trọng Lưỡng

Trường ĐHGD-

ĐHQG Hà Nội 
Đồng HD

12 01 01 Toán - Tin Bùi Thị Hải Yến Nữ Sư phạm Toán
Toán 

giải tích

Phương trình vi 

phân và tích phân

Học các môn thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành: PPVP-TP

Bài toán xác định tham số đối với phương trình dưới 

khuếch tán nửa tuyến tính 

PGS.TS Trần 

Đình Kế

Trường ĐHSP 

Hà Nội
HD độc lập 

13 14 14 Triết học Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ Triết học
Chính trị 

học
Triết học

Học các môn thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành: Triết học

Vận dụng tư tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh vào 

đường lối ngoại giao của Việt Nam hiện nay 

TS Trần Thị 

Ngọc Anh 

Trường ĐHSP 

Hà Nội
HD độc lập 

(Danh sách gồm 13 NCS)
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